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Research on the composition of terrestrial gastropod molluscs in Go Cong 
Dong district, Tien Giang province was carried out in December 2022. The 
analysis results show that there are 4 species, 4 genera and 3 families. The 
terrestrial mollusks in the study area are all lung snails (3 species with hard 
shells and 1 species of naked slug). The average density of terrestrial gastropod 
molluscs in Go Cong Dong district is 0,29 individuals/m2, low biodiversity 
with H’ = 1,78. Distribution of terrestrial gastropod mollusks in Go Cong 
Dong district according to different habitats: In densely populated areas, there 
are 4 species, 3 species in arable land and 2 species in home gardens.
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Nghiên cứu về thành phần loài Thân mềm Chân bụng ở cạn tại huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang được tiến hành vào 12/2022. Kết quả phân tích 
đã xác định được 4 loài, thuộc 4 giống, 3 họ. Các loài Thân mềm trên cạn tại 
khu vực nghiên cứu đều là ốc có phổi (3 loài có vỏ cứng và 1 loài sên trần). 
Mật độ Thân mềm Chân bụng sống trên cạn trung bình tại huyện Gò Công 
Đông là 0,29 con/m2 với mức đa dạng sinh học thấp với H’ = 1,78.	

Phân bố của Thân mềm Chân bụng trên cạn ở huyện Gò Công Đông theo 
các sinh cảnh khác nhau: Ở khu đông dân cư có 4 loài, đất canh tác có 3 
loài và vườn nhà có số loài ít nhất, chỉ có 2 loài.

Từ khóa

Thân mềm Chân bụng, đa dạng 
sinh học, ốc cạn, Tiền Giang, 
Gò Công Đông

1. Mở đầu

Thân mềm Chân bụng (Mollusca: Gastropoda) là 
nhóm có số lượng loài và số lượng cá thể phong phú nên 
vai trò của chúng rất lớn trong đa dạng sinh học và các 
chu trình trong tự nhiên. Do phân bố rộng, cả dưới nước 
(bao gồm nước mặn, nước ngọt, nước lợ) và trên cạn nên 
phong phú về hình thái, đa dạng về kích thước. Đặc biệt, 
huyện Gò Công Đông có địa hình tương đối bằng phẳng, 
có độ cao lớn hơn 1m so với mực nước biển. Vùng bờ 
biển, kinh tế chủ yếu là khai thác thủy, hải sản. Vùng đất 
liền phát triển mạnh về nông, lâm, ngư nghiệp.

Huyện Gò Công Đông nằm ở phía đông tỉnh Tiền 
Giang, huyện có diện tích 267,68 km² và có 13 đơn vị 
hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 2 thị trấn. Hệ 
sinh thái Tiền Giang có mức độ đa dạng cao, hệ thực 
vật và động vật tại đây phát triển phong phú, tạo điều 

kiện phát triển du lịch sinh thái. Trong đó, một sô loài 
động vật di chuyển theo mùa như các loài chim (Sáo, 
sáo nghệ, sáo sậu, nhồng, chìa vôi,…), một số loài động 
vật hoạt động theo mùa (lưỡng cư, bò sát, động vật có 
vú, côn trùng,…) cùng với hệ sinh thái thực vật đa dạng 
tạo thành một dây chuyền thức ăn rất đặc sắc làm tăng 
tính bền vững của môi trường tự nhiên, góp phần vào 
sự đặc sắc của môi trường, cảnh quan tỉnh Tiền Giang.

Các nghiên cứu về điều tra về thành phần loài Thân 
mềm Chân bụng ở cạn tại huyện Gò Công Đông còn 
hạn chế. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại chưa có 
thống kê nào về thành phần loài Thân mềm ở cạn tại 
huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), bài báo này cung 
cấp các dẫn liệu về thành phần loài và phân bố, góp 
phần hoàn chỉnh nghiên cứu đa dạng và ứng dụng Thân 
mềm ở cạn cho khu vực tỉnh Tiền Giang nói riêng và 
của Việt Nam nói chung.
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2. Thời gian và phương pháp nghiên cứu

Thời gian: Nghiên cứu Thân mềm Chân bụng ở cạn 
được nghiên cứu vào tháng 12/2022.

Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình phân 
loại đã dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ theo các tài 
liệu mô tả gốc của Bavay và Dautzenberg (1899-1912), 

Möllendorff (1901) 0. Dautzenberg và Fischer (1905 - 

1908), Nantarat nnk. (2014), Páll-Gergely nnk (2014), 

Schileyko (2011) 0. Các đặc điểm sử dụng để định loại 

như chiều cao vỏ (H), chiều cao tháp ốc (SH), chiều 

rộng vỏ (W), chiều cao miệng vỏ (AH), chiều rộng 

miệng vỏ (AW), hình 1.

Hình 1. Sơ đồ các điểm thu mẫu tại huyện Gò Công Đông

Thân mềm ở cạn có kích thước lớn được thu bằng 
tay, những loài có kích thước bé, khó quan sát bằng mắt 
thường, sử dụng sàng có mắt lưới từ 3 - 5mm sàng mẫu 
lẫn trong thảm mục và mùn bã trong hang, khe, rãnh để 
tách mẫu. Thu mẫu định lượng ở các ô nghiên cứu là 
thu toàn bộ mẫu (mẫu sống) hiện diện trong diện tích 
mặt đất hoặc giá thể có mẫu (diện tích thường được sử 
dụng là 1m2) 0. Mẫu sống được cố định trong dung dịch 
cồn 70%, các mẫu vỏ được rửa sạch và bảo quản khô.

Đối với sên trần (slugs): Đặc điểm hình thái của sên 
trần dựa vào hướng dẫn của Cameron và nnk (1983) 
0, Wiktor và nnk (2000) Error! Reference source not 
found., gồm chiều dài thân (D’), chiều rộng thân (W’), 
chiều cao thân (H’), lớp áo, phần chân, vị trí lỗ thở, cấu 
trúc đường sống lưng, phân bố các hạt trên bề mặt thân, 
màu sắc phần thân và phần chân di chuyển. Độ phong 
phú của loài được tính theo công thức của Kreds, 1989 

(P% = (ni/Σn) x 100) 0. Các mẫu được lưu trữ tại phòng 

thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. Chỉ số 

tương đồng (SI) được tính theo công thức SI = 2c/a+b. 

Chỉ số đa dạng đa dạng sinh học theo công thức của 

Shannon-Weiner (H’) (1963) 0.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Thành phần loài

Kết quả phân tích các cá thể Thân mềm ở cạn thu 

được trên cạn ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đã 

xác định được 4 loài, 4 giống, 3 họ, 3 bộ thuộc phân lớp 

Heterobrancchia. Trong đó, họ Achatinidae xác định 

được 2 loài (chiếm 50% tổng số loài). Hai họ còn lại 

(Ariophantidae và Veronicellidae) chỉ có 1 loài, chiếm 

25%. Trong số các loài được định danh, có 3 loài có vỏ 

cứng để bảo vệ cơ thể, 1 loài sên trần (vỏ tiêu biến).
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Bảng 1. Thành phần loài Thân mềm ở cạn thuộc huyện Gò Công Đông

TT Thành phần loài Phân bố
Đất canh tác Vườn nhà Đông dân cư

P
(%)

v
(cá thể/m2)

P
(%)

v
(cá thể/m2)

P
(%)

v
(cá thể/m2)

Phân lớp - Heterobrancchia
Họ - Veronicellidae

1 Laevicaulis alte (Férussac, 1822)  29 0,006 10 0,013
Họ - Achatinidae

2 Achatina fulica (Bowdich, 1822) 050 0,011 75 0,019 40 0,051
3 Allopeas gracile (Hutton, 1834) 25 0,032

Họ - Ariophantidae

4
Macrochlamys douvillei (Dautzenberg 
et Fischer, 1905)

221 0,005 25 0,006 25 0,032

Tổng
V = 0,022 
cá thể/m2

V = 0,026 
cá thể/m2

V = 0,128 
cá thể/m2

Ghi chú: V = Mật độ trung bình của tất cả các loài.

Thành phần loài Thân mềm ở cạn tại KVNC có sự chênh lệch tương đối về kích thước giữa các giống, loài. 
Trong số 4 giống đã xác định được thì giống Laevicaulis và Achatina có kích thước lớn (> 30 mm), 2 giống 
(Allopeas và Macrochlamys) có kích thước trung bình (10 mm đến ≤ 30 mm). Các giống trong 4 họ gặp ở khu vực 
nghiên cứu cũng phổ biến ở Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và Nam Trung Hoa 0, (hình 2).

 
 

 
 

TT Thành phần loài 
Phân bố 

Đất canh tác Vƣờn nhà Đông dân cƣ 

  P 
(%) 

v 
(cá thể/m2) 

P 
(%) 

v 
(cá thể/m2) 

P 
(%) 

v 
(cá thể/m2) 

 Phân lớp - Heterobrancchia       
 Họ - Veronicellidae       

1 Laevicaulis alte (Férussac, 1822)  29 0,006   10 0,013 
 Họ - Achatinidae       

2 Achatina fulica (Bowdich, 1822) 050 0,011 75 0,019 40 0,051 
3 Allopeas gracile (Hutton, 1834)     25 0,032 
 Họ - Ariophantidae       

4 Macrochlamys douvillei 
(Dautzenberg et Fischer, 1905) 221 0,005 25 0,006 25 0,032 

Tổng  V = 0,022 cá 
thể/m2  V = 0,026 cá 

thể/m2  V = 0,128 cá 
thể/m2 

Ghi chú: V = Mật độ trung bình của tất cả các loài. 
Thành phần loài Thân mềm ở cạn tại KVNC có sự chênh lệch tương đối về k ch thước giữa 
các giống, loài. Trong số 4 giống đã xác định được thì giống Laevicaulis và Achatina có kích 
thước lớn (˃ 30 mm), 2 giống (Allopeas và Macrochlamys) có k ch thước trung bình (10 mm 
đến ≤ 30 mm). Các giống trong 4 họ gặp ở khu vực nghiên cứu cũng phổ biến ở Việt Nam, 
khu vực Đông Nam Á và Nam Trung Hoa 0, (hình 2). 

 
Hình 2. Số lƣợng loài trong các họ Thân mềm Chân bụng ở cạn tại KVNC 

Các loài phổ biến, có độ phong phú cao nhất là Achatina fulica chiếm 46,37%, tiếp theo là 
Macrochlamys douvillei chiếm 24,55%, Allopeas gracile  chiếm 18,18%, Laevicaulis alte 
chiếm 10,91%. Mật độ trung bình các loài Thân mềm ở cạn tại huyện Gò Công Đông (0,29 cá 
thể/m2) (bảng 1), với độ đa dạng sinh học thấp với H‟ = 1,78. 

Độ gần gũi về thành phần loài so với các khu vực khác (SI): So sánh sự đa dạng thành phần 
loài Thân mềm ở cạn của KVNC có sự sai khác tương đối với 4 khu vực (bảng 2). Thành 
phần loài thể hiện qua chỉ số tương đồng cao nhất giữa KVNC với đảo Lan Châu và Hòn Ngư 
(Nghệ An), SI = 0,444; tiếp theo là Nam Đông (Thừa Thiên Huế), SI = 0,136 0; một số đảo ở 
Kiên Hải (Kiên Giang), SI = 0,067 và thấp nhất đối với Cát Bà + Cẩm Phả (Hạ Long), SI = 
0,011.  

Bảng 2. Chỉ số tương đồng (SI) về thành phần loài ở KVNC với một số khu vực khác 

Các khu vực KVNC Lan Châu và 
Hòn Ngƣ 

Thừa Thiên 
Huế Hạ Long Kiên 

Giang 

KVNC 1     

Lan Châu và Hòn Ngƣ 0,444 1    
Thừa Thiên Huế 0,140 0,136 1   

1 

2 

1 

0

1

2

3

Veronicellidae Achatinidae Ariophantidae

Loài 

Hình 2. Số lượng loài trong các họ Thân mềm Chân bụng ở cạn tại KVNC

Các loài phổ biến, có độ phong phú cao nhất là Achatina fulica chiếm 46,37%, tiếp theo là Macrochlamys douvillei 
chiếm 24,55%, Allopeas gracile  chiếm 18,18%, Laevicaulis alte chiếm 10,91%. Mật độ trung bình các loài Thân 
mềm ở cạn tại huyện Gò Công Đông (0,29 cá thể/m2) (bảng 1), với độ đa dạng sinh học thấp với H’ = 1,78.

Độ gần gũi về thành phần loài so với các khu vực khác (SI): So sánh sự đa dạng thành phần loài Thân mềm ở cạn 
của KVNC có sự sai khác tương đối với 4 khu vực (bảng 2). Thành phần loài thể hiện qua chỉ số tương đồng cao nhất 
giữa KVNC với đảo Lan Châu và Hòn Ngư (Nghệ An), SI = 0,444; tiếp theo là Nam Đông (Thừa Thiên Huế), SI = 
0,136 0; một số đảo ở Kiên Hải (Kiên Giang), SI = 0,067 và thấp nhất đối với Cát Bà + Cẩm Phả (Hạ Long), SI = 0,011. 

Bảng 2. Chỉ số tương đồng (SI) về thành phần loài ở KVNC với một số khu vực khác

Các khu vực KVNC Lan Châu và Hòn Ngư Thừa Thiên Huế Hạ Long Kiên Giang
KVNC 1
Lan Châu và Hòn Ngư 0,444 1
Thừa Thiên Huế 0,140 0,136 1
Hạ Long 0,018 0,011 0,074 1
Kiên Giang 0,138 0,067 0,063 0,03 1

Ghi chú: (1) Bùi Thị Chinh và cs (2020) 0, (2) Vermeulen, J. J. và cs (2003) 0, (3) Nguyễn Thanh Tùng và cs 
(2016) 0, Nguyễn Thanh Bình và cs (2022) 0.
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Độ gần gũi giữa 4 khu vực Hạ Long, Thừa Thiên 
Huế, Kiên Giang và Lan Châu và Hòn Ngư: Lan Châu 
và Hòn Ngư  với Thừa Thiên Huế có độ gần gũi cao 
nhất (SI = 0,136); tiếp theo Hạ Long với Thừa Thiên 
Huế (SI = 0,074), Lan Châu và Hòn Ngư với Kiên 
Giang (SI = 0,067), Thừa Thiên Huế  và Kiên Giang 
(SI = 0,063); Hạ Long với Kiên Giang, do sai khác về 
mặt địa lý, khí hậu nên có độ gần gũi về thành phần loài 
thấp nhất SI = 0,03 (bảng 2).

Nhận xét chung: Kết quả này một phần được giải 
thích do KVNC nằm ở khu vực Đông Nam bộ, là điểm 
gần cuối về thành phần loài từ phía Bắc vào phía Nam. 
Đảo Lan Châu và Hòn Ngư là khu vực nằm ở Trung 
Trung bộ, có diện tích hẹp hơn KVNC, nhưng tổng số 
loài Thân mềm chân bụng ở cạn tương đương khu vực 
nghiên cứu và độ gần gũi về thành phần loài lại cao hơn 
các khu vực khác, bảng 2.

3.2. Đặc điểm phân bố

Các loài Thân mềm Chân bụng trên cạn thường 
phân bố ở những nơi có lớp thảm mục dầy hoặc dưới 
các giá thể có ánh sáng thấp, nhiệt độ và độ ẩm thích 
hợp. Có 3 loại sinh cảnh chủ yếu ở huyện Gò Công 
Đông là đất canh tác, vườn nhà và khu đông dân cư, đây 
là nơi thích hợp để loài ốc sên sinh trưởng và phát triển.

Đất canh tác: 

Mật độ (v): Thành phần loài Thân mềm Chân bụng 
trên cạn qua nghiên cứu đã xác định được 3 loài, 3 
giống, 3 họ. Mật độ cao nhất là loài Achatina fulica 
với 0,011 cá thể/m2, tiếp theo là Laevicaulis alte  với 
0,006 cá thể/m2, cuối cùng là Macrochlamys douvillei 
với 0,005 cá thể/m2. Mật độ trung bình của tất cả các 
loài là 0,022 cá thể/m2.

Độ phong phú (P%): Loài có độ phong phú cao nhất 
là Achatina fulica với 50%, tiếp theo là Laevicaulis alte 
với 28,57%, Cuối cùng là Macrochlamys douvillei với 
21,43 %. Chỉ số đa dạng sinh học của Thân mềm Chân 
bụng trên cạn tại đất canh tác ở mức độ kém đa dạng 
với H’ = 1,49.

Vườn nhà: 

Mật độ (v): Thành phần loài Thân mềm Chân bụng 
trên cạn qua nghiên cứu đã xác định được 2 loài, 2 
giống, 2 họ. Mật độ cao nhất là loài Achatina fulica với 
0,019 cá thể/m2, tiếp theo là Macrochlamys douvillei 
với 0,006 cá thể/m2. Mật độ trung bình của tất cả các 
loài là 0,026 cá thể/m2.

Độ phong phú (P%): Loài có độ phong phú cao nhất 
là Achatina fulica với 75%, tiếp theo là Macrochlamys 
douvillei với 25%. Chỉ số đa dạng sinh học của Thân 
mềm Chân bụng trên cạn tại sinh cảnh vườn nhà ở mức 
độ rất kém đa dạng với H’ = 0,81.

Khu đông dân cư: 

Mật độ (v): Thành phần loài Thân mềm Chân bụng 
trên cạn qua nghiên cứu đã xác định được 4 loài, 4 
giống, 3 họ. Mật độ cao nhất là loài Achatina fulica 
với 0,051 cá thể/m2, tiếp theo là Allopeas gracile  và 
Macrochlamys douvillei với 0,032 cá thể/m2, cuối cùng 
là Laevicaulis alte với 0,013 cá thể/m2. Mật độ trung 
bình của tất cả các loài là 0,128 cá thể/m2.

Độ phong phú (P%): Loài có độ phong phú cao 
nhất là Achatina fulica với 40%, tiếp theo là Allopeas 
gracile và Macrochlamys douvillei với 25%, Cuối cùng 
là Laevicaulis alte với 10%. Chỉ số đa dạng sinh học 
của Thân mềm Chân bụng trên cạn tại khu đông dân cư 
ở mức độ rất kém đa dạng với H’ = 0,2.

Nhận xét: Thành phần loài Thân mềm Chân bụng 
ở cạn phân bố tại sinh cảnh đất canh tác (H’ = 1,49) có 
chỉ số đa dạng sinh học cao hơn sinh cảnh vường nhà 
(H’ = 0,81) và khu vực đông dân cư (H’ = 0,2), do diện 
tích rộng, nhiệt độ, độ ẩm và thức ăn phong phú hơn hai 
sinh cảnh còn lại.

3.3. Đặc điểm phân loại

Loài Laevicaulis alte (Férussac, 1822), (hình 3A)

Nơi thu mẫu chuẩn: Pondicherri, Ấn Độ.

Đặc điểm nhận dạng: Dạng sên trần, màu nâu sẫm 
đến nâu đen, một đường màu trắng nhạt chạy dọc sống 
lưng. Lớp áo bao phủ toàn bộ phần thân và một phần 
phía đầu. Phần đầu có 2 tua mắt hai bên,  Lỗ thở ở phía 
sau cơ thể. Phần chân hẹp, màu vàng nâu.

Số lượng mẫu vật: 12 cá thể.

Kích thước (mm): D’ = 38,3 - 49,7; W’ = 14,2 - 19,1; 
H’ = 11,2 - 15,6.

Sinh học, sinh thái: Loài sên trần này được ghi nhận ở 
nhiều sinh cảnh khác nhau, từ rừng tự nhiên đến khu vực 
đông dân cư. Quá trình hoạt động, tìm kiếm thức ăn chủ 
yếu vào ban đêm. Vào ban ngày chúng trú ẩn ở những nơi 
tránh ánh sáng mạnh, nhiệt độ thấp và độ ẩm cao.

Phân bố: Gò Công Đông; Việt Nam (Trung Bộ và 
Bắc Bộ Việt Nam); Thế giới (Châu Phi, châu Á, khu 
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vực Trung và Nam Mỹ, châu Úc, một số đảo thuộc Thái 
Bình Dương).

Nhận xét: Laevicaulis alte là loài gây hại trong 
nông nghiệp đã được ghi nhận ở nhiều nơi thuộc châu 
Á, châu Úc và châu Phi, đối tượng gây hại gồm một số 
loài cây làm thực phẩm. Ngoài ra, chúng cũng là vật 
chủ trung gian truyền giun sán ký sinh, tiêu biểu là loài 
giun phổi chuột (Angiostrongylus cantonensis).

Loài Achatina fulica (Bowdich, 1822), (hình 3B)

Nơi thu mẫu chuẩn: Đảo Mauritius (Pháp).

Đặc điểm chẩn loại: Các cá thể có kích thước lớn, 
vỏ hình nón dài, xoắn phải, màu nâu sẫm xen lẫn các 
vân vàng, trắng, có 7 - 9 vòng xoắn, mặt vỏ nhẵn, đôi 
khi có các viền gân do quá trình kiến tạo sinh tưởng vỏ. 
Phần trụ vỏ hình lòng máng. Vành miệng không liên 
tục. Không có lỗ rốn (hình ….).

Số lượng mẫu vật: 51 cá thể.

Kích thước (mm): H = 5,34-7,36; W = 35,7-37,8; 
AH = 35,5-37,6; AW = 19,4-20,4; SH = 38,9-40,5.

Sinh học, sinh thái: Có khả năng thích nghi rộng 
với nhiều điều kiện sinh thái khác nhau, ghi nhận phổ 
biến ở hầu hết trên các khu vực đất liền và đảo lớn ở 
Việt Nam, chúng thường hoạt động vào ban đêm, ăn lá 
các loài thực vật non ở môi trường nhân tác như vườn 
trồng, khu dân cư.

Phân bố: Huyện Gò Công Đông (Tiền Giang); Việt 
Nam (Phát hiện ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam); 
Thế giới (Châu Phi, Bắc và Nam Mỹ, Nam và Đông 
Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước vùng Ca-ri-
bê và châu Đại Dương).

Nhận xét: Loài Achatina fulica phân bố ở huyện Gò 
Công Đông (Tiền Giang) có kích thước nhỏ hơn khu vực 
Bắc Bộ và được đánh giá như một loài ngoại lai xâm hại, 
đối tượng gây hại chủ yếu là rau màu, cây giống.

Loài Allopeas gracile (T. Hutton, 1834), (hình 3C)

Nơi thu mẫu chuẩn: Mirzapoor, Ấn Độ.

Đặc điểm chẩn loại: Vỏ hình tháp, bề mặt trơn, 
nhẵn; gồm 8-9 vòng xoắn, vòng cuối chiếm ½ chiều 
cao vỏ. Miệng vỏ gần hình thoi, cạnh trụ thẳng đứng, 
cạnh đỉnh chéo so với trục vỏ. Vành miệng mỏng, sắc, 
chỉ mở rộng trên cạnh trụ. Lỗ rốn rất hẹp

Số lượng mẫu vật: 20 cá thể.

Kích thước (mm): H = 8,5-9,7; W = 2,8-3,0; AH = 
2,3-2,5; AW = 1,6-1,9; SH = 4,5-5,1.

Sinh học, sinh thái: Có khả năng thích nghi rộng với 
nhiều điều kiện sinh thái khác nhau, ghi nhận chủ yếu 
ở môi trường nhân tác như vườn rau, vườn ươm cây 
giống, vườn hoa. Chúng hoạt động mạnh về đêm, thức 
ăn của chúng là lá và thân non của nhiều loại rau, rêu 
tảo. Ban ngày chúng thường trú ẩn ơ nơi có ánh sáng 
yếu, độ ẩm cao.

Phân bố: Huyện Gò Công Đông (Tiền Giang); Việt 
Nam (Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hạ 
Long, VQG Tam Đảo, Kiên Giang 0; Thế giới (Châu 
Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Úc).

Nhận xét: Kích thước vỏ dao động giữa các quần 
thể. Loài Allopeas gracile đã mở rộng phân bố ra hầu 
khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới và được đánh giá 
như một loài ngoại lai xâm hại, đối tượng gây hại chủ 
yếu gồm cây rau màu, cây giống.

Loài Macrochlamys douvillei (Dautzenberg et 
Fischer, 1905), (hình 3D)

Nơi thu mẫu chuẩn: Hà Giang (Việt Nam).

Đặc điểm chẩn loại: Các cá thể có kích thước trung 
bình, vỏ cứng, hình đĩa lồi, xoắn phải, màu vàng trong, 
có 5,5 - 6 vòng xoắn, bề mặt có các gờ nổi rõ, vòng 
cuối chiếm 4/5 chiều cao vỏ. Miệng vỏ gần tròn. Lỗ 
rốn khép hẹp.

Số lượng mẫu vật: 27 cá thể.

Kích thước (mm): H = 10,8-12,5mm; W = 20,1-
22,8mm; AH = 6,1-6,7mm; AW = 8,9-10,4mm; SH = 
10-12 mm.

Sinh học, sinh thái: Loài này chỉ thu được chủ yếu ở 
khu vực dân cư (khu vực bãi rác, dưới chậu cây), chúng 
hoạt động vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp trong khu vực 
có độ ẩm cao, ánh sáng thấp.

Phân bố: Huyện Gò Công Đông (Tiền Giang); Việt 
Nam (Điện Biên, Hà Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa).

Nhận xét: Loài Macrochlamys douvillei chỉ thấy 
xuất hiện ở Việt Nam, chưa thấy phân bố ở các quốc 
gia khác trên thế giới.
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B. Achatina fulica
A. Laevicaulis alte

       

C. Allopeas gracile

D. Macrochlamys douvillei

Hình 3. Các loài Thân mềm ở cạn tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang)

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu Thân mềm ở cạn thu được tại 
huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đã xác định được 4 
loài, 4 giống, 3 họ, 3 bộ thuộc phân lớp Heterobrancchia. 
Trong số các loài được định danh, có 3 loài có vỏ cứng 
để bảo vệ cơ thể, 1 loài sên trần (vỏ tiêu biến). Các loài 
phổ biến, có độ phong phú cao nhất là Achatina fulica, 
tiếp theo là Macrochlamys douvillei chiếm, Allopeas 
gracile, Laevicaulis alte. Mật độ trung bình các loài 
Thân mềm ở cạn tại huyện Gò Công Đông (0,29 cá thể/
m2), với độ đa dạng sinh học thấp với H’ = 1,78.

Về đặc điểm phân bố: Các loài Thân mềm Chân 
bụng trên cạn thường phân bố ở những nơi có lớp thảm 
mục dầy hoặc dưới các giá thể có ánh sáng thấp, nhiệt 
độ và độ ẩm thích hợp. Có 3 loại sinh cảnh chủ yếu ở 
huyện Gò Công Đông (sinh cảnh khu đông dân cư có 
4 loài với mật độ trung bình của tất cả các loài là 0,128 

cá thể/m2; đất canh tác có 3 loài với mật độ trung bình 

của tất cả các loài là 0,022 cá thể/m2 và sinh cảnh vườn 

nhà có 2 loài với mật độ trung bình của tất cả các loài là 

0,026 cá thể/m2. Có 2 loài xuất hiện ở cả 3 sinh cảnh đó 

là Achatina fulica và Macrochlamys douvillei.
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